
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ -LỚP NTD1

TUẦN 4: NHÁNH ĐỒ DÙNG CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025 -25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

20/10/2025

PTTM

Vận động đu quay

- Quan sát cây cam

- Chơi Nu na nu nống

* Chơi bể vầy

Trò chơi kéo cưa lừa xẻ

Thứ 3

21/10/2025

PTNN

Thơ: Đi dép

- Quan sát hoa mẫu đơn

- Chơi xi ba khoai

* Chơi các dụng cụ âm nhạc

Bé chơi với góc hoạt động với đồ vật

Thứ 4

22/10/2025

PTNT:

Nhận biết bát, nồi

- Quan sát cây xoài

- Chơi Tập tầm vông

Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay cầu trượt

Đàm thoại về đồ dùng của bé

Thứ 5

23/10/2025

PTNN:

Truyện cái chuông nhỏ

- Quan sát cây nhãn

- Chơi Dung dăng dung dẻ

dây,bao bố

* Chơi thư viện sách

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6

24/10/2025

PTTTCKN & TM

Đồ chơi bé yêu

- Quan sát cây mít

-Chơi Trời nắng trời mưa

** Chơi khám phá với nước

Văn nghệ cuối tuần.

Nêu gương các bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025

PTNN:

Ôn thơ đi dép

- Quan sát cây cau bụng

- Chơi Tập tầm vông

*Chơi trò chơi dân gian

Một số vật dụng nguy hiểm và cách

phòng tránh



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN -LỚP NTD2

TUẦN 4: NHÁNH ĐỒ DÙNG CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025-25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025

PTNN:

Thơ: Giờ chơi

Quan sát bập bênh

- Chơi Dung dăng dung dẻ

- Chơi đồ dùng thể chất dép đôi, đi cà kheo, thảm bước

chân…

Vận động nhẹ nhàng, chơi trò chơi:Lái ô 

tô,trò chơi bơm bóng

Thứ 3

21/10/2025

PTNT:

Nhận biết màu xanh màu vàng

Quan sát cầu

trượt

- Chơi Nu na nu nống

-Chơi với đồ chơi ngoài trời:tàu trượt, đu quay

Chơi: hoạt động theo ý thích ở các góc tự 

chọn

Thứ 4

22/10/2025

PTTCKNXH-TM

Hát: Em búp bê

Quan sát nhà bóng

- Chơi Tập tầm vông

- Chơi đồ dùng thể chất dép đôi, Đi cà kheo, thảm bước 

chân..

Trẻ tự nói thêm tên đồ chơi mà trẻ nhớ 

được, chỉ vào đồ chơi xung quanh lớp và trẻ 

nói tên đồ chơi

Thứ 5

23/10/2025

PTNN

Truyện: Chào buổi sáng

Quan sát đu quay

-Chơi Trời nắng trời mưa

...-Chơi với dụng cụ âm nhạc

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6

24/10/2025

PTTCKNXH-TM

Tô màu: ô tô

Quan sát cây nhãn

-Chơi Dung dăng dung dẻ

- Chơi bể vầy

-Nêu gương các bé ngoan.

Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7

25/10/2025 PTNN

Ôn truyện: Chào buổi sáng

Quan sát cây cam

-Chơi Trời nắng trời mưa

-Chơi nhà bóng

- Chơi: dung dăng dung dẻ

- Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ - LỚP NTD3

TUẦN 4: NHÁNH ĐỒ DÙNG CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10 đến ngày 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2 

20/ 10/2025

PTTCKNXH&TM

Tên HĐ: Búp bê đáng yêu

- Quan sát cây ổi

- Chơi trời nắng , trời mưa

- Chơi: thư viện sách

Rèn kỹ năng nhận kí hiệu đồ dùng

Thứ 3

21/10/2025

PTNT:

Tên HĐ: Nhận biết một số đồ dùng của

bé: mũ , dép

- Quan sát cây hoa cánh bướm

- Chơi trời nắng , trời mưa

- Chơi hầm chui

Chơi tai ai tinh, gà gáy, vịt kêu

Thứ 4

22/10/2025

PTTCKNXH&TM

Tên HĐ: Vẽ quả bóng tròn

- Quan sát cây hoa màu tím

- Chơi nu na nu nống

- Chơi VĐ : Chong chóng, đi cà kheo, nhảy bao bố…

Ai nhanh tay nhanh mắt đồ chơi cô giấu 

ở đâu

Thứ 5

23/10/2025

PTNN

Tên HĐ: Thơ: Đi dép

- Quan sát cây  duối

- Chơi dung dăng dung dẻ

- Chơi VĐ : Kéo mo cau, ném bóng, ném còn…

- Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6

24/10/2025

PTTCKNXH&TM

Tên HĐ: Tập hát “ Bóng tròn”

- Quan sát cây  nhãn

- Chơi nu na nu nống

- Chơi: với đồ chơi ngoài trời

- Nêu gương các bé ngoan.

Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7 PTNN - Quan sát cây  hoa sữa Hát : Bóng tròn



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 3C1

TUẦN 1: TÔI LÀ AI 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025 - 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/25

PTTC

Đi  thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh  

- Quan sát: Thời tiết

- Trò chơi: lộn cầu vồng

- Chơi tự do: Chơi chong chóng

- Trò chuyện về tên tuổi, gới tính của

trẻ (tham gia LQTA)

Thứ 3

21/10/25

PTNT

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

- Quan sát: Sân trường

- Chơi : Kết bạn

- Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

Làm quen thơ: Đôi mắt của em

Thứ 4

22/10/25

PTNN

Tên HĐ: DT “Đôi mắt của em”

- Quan sát: Cây nhãn

- Chơi: Dung dăng dung dẻ- Chơi tự do: Chơi chong chóng

Hoạtđộng Phòng âm nhạc

(tham gia LQTA

Thứ 5

23/10/2025

PTTCXH

Sở thích của bé

- Quan sát: Khu chợ quê

- Chơi : dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do:  Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Làm đồ dùng trang trí theo chủ đề: Mũ, 

Quần, áo…

Thứ 6

24/10/25

PTTM

Cắt dán trang phục bạn trai bạn gái

- Quan sát : cây cam

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ.

- Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/25

PTTM

Ôn đếm trên đối tượng trong phạm

vi 3 

- Quan sát: Khu vui chơi

- Chơi : Kết bạn

- Chơi tự do:Chơi đá bóng

Nghe nhạc thiếu nhi 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 3TC2

TUẦN 1: NHÁNH TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 20/10 đến 25/ 10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

6/10/2025

PTTC

HĐH: Đi kiễng gót liên tục

- Quan sát và trò chuyện những hành động,

leo trèo cầu thang, bàn ghế,

-TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do chơi chong chóng

Tổ chức trung thu tại sân trường,

Thứ 3

7/10/2025
PTNT

HĐH: So sánh to nhỏ

- Quan sát và trò chuyện những hành động,

leo trèo cầu thang, bàn ghế,

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do khám phá với nước

- Trò truyện về quyền được chăm sóc sức

khoẻ của con cái mình,

- Hoạt động dưới phòng âm nhạc

Thứ 4

8/10/2025
PTTM

HĐH: Nặn bánh trung thu

- Quan sát: Thùng rác (Dạy trẻ bỏ rác đúng

nơi quy định)

-TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do với đồ dùng VĐ PT tay: Quăng

vòng cổ trai, đẩy tạ, kéo co...

- Quan sát và trò chuyện cùng trẻ những nơi

không an toàn: như cầu thang, Làm quen

bài thơ ngoài tiết học: Vui trung thu

Thứ 5

9/10/2025
PTNN

Chú cuội ngồi gốc cây đa)

- Quan sát: Cây thiết mộc lan.

- TCVĐ chơi Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do: với đồ dùng VĐ : ném bóng

trúng đích, đánh bóng vào côn, ...

- Quan sát thí nghiệm khám phá về vật chìm

vật nổi Lao động lau lá cây, lau đồ chơi.

Thứ 6

10/10/2025

PTTM

HĐH: VĐ vỗ tay theo nhịp bài hát: Đêm 

trung thu

- Quan sát cây rau cải

- TCVĐ chơi: Kéo cưa lừa xẻ.

- Chơi tự do chơi thư viện sách...

- Liên hoan văn nghệ: Nghe hát: Đêm trung

thu thơ, rước đèn dưới trăng đồng dao, ca

dao: chú cuội ngồi gốc cây đa,-



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 3TC3

TUẦN 2: TRUNG THU CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 - 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

06/10/2025

PTTC

Tung bóng lên cao bằng 2 tay.

Quan sát: cây bổng

TCVĐ: Chơi mèo đuổi chuột

Chơi tự do: Chơi thư viện sách

Trò chuyện ngày tết trung thu

Thứ 3

07/10/2025

PTNT

So sánh to - nhỏ

Quan sát: Cây xanh

Chơi: Kéo co

Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

Hoạt động tại phòng âm nhạc

Thứ 4

08/10/2025

PTNN

ĐD: Chú cuội ngồi gốc cây đa

Quan sát: Hoa tứ quý
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

- Chơi đồ dùng vận động: đánh bóng vào

côn, ném bóng trúng đích.

Cho trẻ làm đèn lồng

Thứ 5

09/10/2025

PTNT

HĐ Steam

Khám phá bánh trung thu

- Quan sát cây nhãn

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi câu cá

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6

10/10/2025

PTTM

Hát: Đêm trung thu

- Quan sát luống rau dọc mùng

- TCVĐ: Xi ba khoai

- Chơi bảng dán tranh bàng các nguyên liệu

Liên hoan văn nghệ tặng phiếu bé ngoan

Thứ 7

11/10/2025

PTTC

Ôn: Tung bóng lên cao bằng 2 tay.

- Quan sát cây mít

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi đồ chơi vận đông tay

Xem sách tranh, ảnh về chủ đề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN- LỚP 3TC4

TUẦN 1: CƠ THỂ TÔI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10 đến 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025

PTTC: 

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-Quan sát cây hoa dâm bụt

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

-Chơi tự do: Chơi hầm chui

-Trò chuyện với trẻ về CĐ Bản thân

Thứ 3

21/10/2025

PTNT:

Đôi bàn tay kỳ diệu
-Quan sát cây nhãn

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng phát triển chân: Chong 

chóng, đi cà kheo, nhảy bao bố,…

-Nghe nhạc thiếu nhi, dân ca

Thứ 4

22/10/2025

PTTM:

Hát: Cái mũi
-Quan sát cây rau cải

-TCVĐ: Bóng to, bóng nhỏ

-Chơi tự do: Chơi câu cá

-Làm quen bài thơ: Đôi mắt của em

Thứ 5

23/10/2025

PTNN: 

Kể chuyện cho trẻ nghe:Gấu con bị sâu

răng

-Quan sát cây rau cải

- TCVĐ: Kết bạn

-Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây

-Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ

chơi, vệ sinh lớp học

Thứ 6

24/10/2025

PTTM: 

Tạo hình: Nặn: Vòng tặng bạn
-Quan sát cây vải

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi  ngoài trời

- Liên hoan văn nghệ.

- Phát thưởng bé ngoan.

Thứ 7

25/10/2025

PTNN: 

Ôn: Kể chuyện cho trẻ nghe:Gấu con bị

sâu răng

-Quan sát đu quay

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

-Chơi tự do: chơi đu quay

Ôn truyện: Gấu con bị sâu răng



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4B1

TUẦN 1: NHÁNH TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025 - 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

-Quan sát: Cây hoa mẫu đơn.

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

-Chơi tự do: Chơi đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném bóng

trúng đích, …

- Làm quen Tiếng Anh

- Hoạt động tại phòng âm nhạc 

VĐ bài: Cái mũi

Thứ 3

21/10/2025

PTNT

Thêm bớt trong phạm vi 3

-Quan sát: Cây mít.

-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.

- Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo, thảm bước

chân, …

- TC: Tôi là ai: Trẻ giới thiệu tên, tuổi, giới tính, sở 

thích của bản thân

Thứ 4

22/10/2025

PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: Bé ơi

-Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

-Chơi tự do: Chơi bể vày

- Làm quen Tiếng Anh

Trò chuyện với trẻ Một số trường hợp khẩn cấp : 

Chảy máu

Thứ 5

23/10/2025

PTTM

Xé dán trang phục cho bé.

-Quan sát: Kí hiệu nhà vệ sinh nam, nữ

-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.

-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Tàu trượt, đu quay, …

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi, giá đồ chơi

Thứ 6

24/10/2025

PTTCXH

Bạn của bé

-Quan sát: Cây hoa hồng.

-TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực 

phẩm.

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025

PTTC

Ôn: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.

-Quan sát: Cây nhãn.

-TCVĐ: Kết bạn

-Chơi tự do: Chơi với võng, hầm chui

Nghe nhạc: thiếu nhi:Mời bạn ăn



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4TB2

TUẦN 1: TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025- 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Đi bước dồn trước trên ghế thể dục

- Quan sát: Cây hành

- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ

- Chơi tự do: Chơi đá bóng

- Làm quen tiếng anh

-Trò chơi “Cảm xúc của bé

Thứ 3

21/10/2025

PTNT

Thêm bớt trong phạm vi 3

- Quan sát: Lan can

- Chơi tự do: Chơi bảng dán tranh bằng các nguyên vật

liệu

- Trò chuyện với trẻ  về một số món ăn hàng 

ngày

Thứ 4

22/10/2025

PTTCXH 

Bạn của bé 

Quan sát: cây chuối

- TCVĐ:Kéo co

- Chơi tự do: Chơi bể vầy

- Làm quen tiếng anh

-Trò chuyện với trẻ về một số trường hợp

khẩn cấp ( cháy , có người rơi xuống nước ...

Thứ 5

23/10/2025 PTNN: 

Thơ: Bé ơi

Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ:thả đỉa ba ba

- Chơi tự do: Chơi khám phá với nước

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6

24/10/2025

PTTM: 

Xé dán trang phục cho bé

Quan sát: Cây hoa sam nhật

-TCVĐ:gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

- Hoạt động phòng âm nhạc

- Liên hoan văn nghệ

- Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025

PTNT: 

Ôn: Thêm bớt trong phạm vi 3

Quan sát: Cây hoa loa kèn

- TCVĐ:Kéo co

- Chơi tự do: Chơi khu vui chơi

- Trò chuyện với trẻ về : họ tên , tuổi, giới

tính , sở thích ,….



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4 tuổi B3

TUẦN 1 : TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện : Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

20/10/2025
PTTC: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục Quan sát: Cây mùng tơi.   

TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm

Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời : tàu trượt 

, đu quay

Trò chuyện về tên , tuổi giới tính, sở thích của trẻ

- Làm quen  tiếng anh

Thứ 3

21/10/2025
PTNT: Thêm bớt trong phạm vi 3 Quan sát : Cây rau cải

TCVĐ: Tìm bạn thân

Chơi tự do: Chơi trò đồ dùng vận động : Đánh 

bóng vào côn,ném bóng trúng đích

Trò chơi: Những ngón tay xinh

- Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 4

22/10/2025
PTNN:  Dạy trẻ đọc thơ: Rửa tay- Hoàng Dân Quan sát: Cây cây mướp

TCVĐ: Lộn cầu vồng

Chơi tự do : chong chóng

Đọc thơ: Rửa tay- Hoàng Dân

- Làm quen  tiếng anh

Thứ 5

23/10/2025
PTTCXH: Bạn của chúng mình Quan sát : Cây  hoa huệ mưa

TCVĐ: Xiba khoai

Chơi tự do: Chơi bể vầy

Lao động, dọn vệ sinh,sắp

xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6

24/10/2025
PTTM: Xé dán trang phục cho bé Quan sát : Cây sống đời ( cây bỏng)

TCVĐ: Xi ba khoai

Chơi tự do: các dụng cụ âm nhạc

Liên hoan văn nghệ

Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025
Dạy trẻ chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ Quan sát: Cây địa lan.

-TCVĐ: Kết bạn

- Chơi tự do

-Nghe nhạc dân ca.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4TB4

TUẦN 1: TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025-25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025
PTTC

-Tên HĐH:Đi bước dồn trước trên ghế thể dục.
- Quan sát: Cây nhãn.
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
- Chơi tự do: Chơi với trò chơi dân gian.

-Làm quen với tiếng anh.

-Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp

Thứ 3
21/10/2025

PTNT
-Tên HĐH: Thêm bớt trong phạm vi 3

- Quan sát : Cây cau cảnh.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với thư viện sách.

-Nghe hát tại phòng âm nhạc: Bé ăn thật ngoan

Thứ 4
22/10/2025

PTNN
-Tên HĐH: Thơ: Lên bốn ( Lê Ngân)

- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Đi trên ghế thể dục.
- Chơi tự do : Chơi câu cá.

-Làm quen với tiếng Anh

-Tên hoạt động: Nghe hát: Thật đáng chê.

Thứ 5
23/10/2025

PTTCKNXH
-Tên HĐH:Cảm xúc bé yêu.

- Quan sát: Cây lộc vừng.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi chợ quê.

-Tên hoạt động: Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi
+Nhóm 1,2: Lau giá đồ chơi.
+Nhóm 3,4:Xếp đồ chơi

Thứ 6
24/10/2025

PTTM
-Tên HĐH:Cắt dán trang phục bạn trai, bạn gái.

- Quan sát: Cây cam.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Cơi đồ chơi phát triển cơ chân.

-Tên hoạt động: Nhận xét, bình bầu bé ngoan.

Thứ 7
25/10/2025

PTNN
-Tên HĐH: Ôn thơ: lên bốn

- Quan sát: Cây địa lan.
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do: Chơi với trò chơi dân gian.

-Tên hoạt động:Nghe nhạc: Thật đáng chê



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN- LỚP 4TB5

TUẦN 1: NHÁNH TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện : Từ ngày 20/10/2025 đến 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Tên HĐH: Đi bước dồn trước trên ghế thể 

dục

Quan sát:  thời tiết                               TCVĐ: 

Rồng rắn lên mây       

Chơi chăm sóc cây, tưới nước

Trò chuyện với trẻ về nhận biết biểu hiện khi 

ốm và cách phòng tránh

Thứ 3

21/10/2025

PTTM

Tên HĐH: Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái

Quan sát: cầu trượt 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê        

Chơi hầm chui

Trò chơi Bé tập mặc quần áo

Thứ 4

22/10/2025

PTNT

Tên HĐH: Xác định được vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trên -

phía dưới- phía trước- phía sau)

Quan sát: đu quay

TCVĐ:dung dăng dung dẻ

Chơi thư viện sách

Trò chơi giới thiệu về bản thân mình

Thứ 5

23/10/2025

PTNN

Tên HĐH: Dạy thơ: Bé ơi

Quan sát: cây nhãn

TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Chơi câu cá

Nghe kể chuyện: Gấu con bị sâu răng

Thứ 6

24/10/2025

PTTC-KNXH

Tên HĐH: Những điều bé muốn nói

Quan sát: cây cau cảnh     TCVĐ: Kéo mo 

cau            

Chơi với đồ dùng phát triển tay: kéo mo cau, 

ném bóng

Lao động: dọn vệ sinh lớp học,sắp xếp đồ 

dùng

Thứ 7

25/10/2025

PTNN

Tên HĐH: Ôn thơ Bé ơi

Quan sát: cây nhãn  

TCVĐ: Lộn cầu vồng        

Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN  - LỚP 5TA1

NHÁNH 1:  TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025- 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
* Quan sát cây cau bụng

* Chơi VĐ: nhảy lò cò

* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng thể chất : Dép 

đôi, đi cà kheo,thảm bước chân…

* Trò truyện giới thiệu về bản thân trẻ.

Thứ 3

21/10/2025

PTNT

Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 

nhóm bằng các cách khác 

* Quan sát cây mít

* Chơi VĐ: kết bạn.

* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với nước.

* Làm đồ dùng , trang phục bạn trai, bạn gái.

* Hoạt động học múa, hát tại phòng âm nhạc.

Thứ 4

22/10/2025

PTNN

LQCC: e, ê
* Quan sát thời tiết trong ngày.

* Chơi VĐ: Chim bay cò bay…

* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động phát 

triển tay : Quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng, 

đẩy tạ, kéo mo câu…

* Làm quen bài thơ: xòe tay.

Thứ 5

23/10/2025

PTTM

Vẽ bạn trai, bạn gái.
* Quan sát cây lá màu

* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê

* Chơi theo ý thích: Chơi  các trò chơi dân gian.

* Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6

24/10/2025

PTNN

Dạy thơ: “tay ngoan”.
* Quan sát cây nhãn

* Chơi VĐ: nhảy lò cò

* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: Bán các loại 

hoa quả, quầy bán nước, bán thực phẩm

* Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025

.

PTNT

ÔN : Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

*Quan sát: cây hoa sống đời

*Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ

* Chơi với đồ chơi ngoài trời                                    

Ôn chữ cái đã học.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON LỚP 5A2

TUẦN I: NHÁNH TÔI LÀ AI?

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025 – 25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

Quan sát:Bồn hoa sam

*TCVĐ: Kết bạn

*Chơi tự do:

Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Quan sát và trò chuyện về bản thân trẻ.

Thứ 3

21/10/2025

PTNT

Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành

hai nhóm bằng các cách khác nhau( BC mới NT: 

C15-CS42)

Quan sát:Cây nhãn

*TCVĐ: TC: Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay " Những 

ngón tay nhúc nhích", " Cua cắp" …

*Chơi tự do: Thư viện sách

LQ câu chuyện: Tay phải tay trái

Thứ 4

22/10/2025

PTNN

Tay phải tay trái (BC mới TC: C11-CS31) (Quyền 

con người - Quyền trẻ em)

*Quan sát: Vườn rau

*TCVĐ: Kết bạn

*Chơi tự do: TC dân gian

Trò chuyện với trẻ về việc giữ gìn vệ sinh thân 

thể (BC mới  TC: C5-CS12)

Thứ 5

23/10/2025

PTTM

Xé dán: Trang phục tặng bạn ( BC mới TM: C20-

CS61)  

*Quan sát: Thời tiết

*TCVĐ: Bé nào khéo hơn

*Chơi tự do: Chơi TCPT cơ tay: Kéo mo cau, quăng vòng cổ chai,..

HĐ phòng âm nhạc: TC những tiết tấu sôi

động

Lao động, dọn vệ sinh, sắp

xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6

24/10/2025

PTKNXH

Phơi - Gấp quần áo (Quyền con người - Quyền trẻ 

em)

**Quan sát : Sân bóng

*TCVĐ: Nhảy lò cò

*Chơi tự do: đdvđ: ném bóng trúng đích, đánh bóng vào gôn

Liên hoan văn nghệ . Nêu gương, thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025

- Lĩnh vực: PTNN: Ôn  chuyện: Tay phải tay trái 

– Tay phải

* Quan sát :cây xanh

*TCVĐ: Chơi thả đỉa ba ba

*Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời

Đồng dao: nu na nu nống



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 5A3

TUẦN 2: VUI TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 – 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Tên HĐH: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

* Quan sát cây bàng

* Chơi VĐ: Chơi lộn cầu vồng

* Chơi theo ý thích: Chơi khám phá với

nước

- Làm quen bài thơ: Đôi mắt của em

Thứ 3

21/10/2025

PTTM

Tên HĐH: Vẽ bạn thân

* Quan sát cây hoa dọc dừa

* Chơi VĐ: Kẹp bóng

*Chơi theo ý thích chợ quê: bán các loại thực

phẩm, quần áo, quầy hàng nước

- Làm quen tiếng anh

- Ôn chữ cái, chữ số

Thứ 4

22/10/2025

PTNT

Tên HĐH: Tách gộp trong phạm vi 6

* Quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày.

* Chơi VĐ: Bóng tròn to

*Chơi theo ý thích: Chơi các dụng cụ âm

nhạc

- Sinh hoạt phòng âm nhạc:

+ TC: Bé đoán giỏi

+ Làm quen bài hát: Nắm tay thân thiết

Thứ 5

23/10/2025

PTNN

Tên HĐH: Dạy trẻ đồng dao: Tay đẹp

* Quan sát cây hoa sao

* Chơi VĐ: chơi đá bóng

*Chơi theo ý thích chợ quê: bán các loại thực

phẩm, quần áo, quầy hàng nước

- Xem video,trò chuyện với trẻ về việc giữ

gìn vệ sinh thân thể: tắm gội hàng ngày, cắt

móng tay thường xuyên

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

Thứ 6

24/10/2025

PTTM

Tên HĐH: Dạy vận động múa: Nắm tay thân 

thiết 

* Quan sát cây Địa lan

* Chơi VĐ: Những ngon tay nhúc nhích

* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng thể chất:

dép đôi, đi cà kheo, chong chóng, bước

chân…tranh bằng các nguyên liệu

- Làm quen tiếng anh

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan.

Thứ 7

25/10/2025

PTNT

Tên HĐH: Ôn số từ 1-6

* Quan sát: Cây mít

* Chơi VĐ: kết bạn

* Chơi theo ý thích: chơi góc thư viện

- Ôn đồng dao:Tay đẹp



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN-LỚP 5A4

TUẦN 1: TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025 - 26/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

20/10/2025

PTTC:

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
* Quan sát cây chuối

* Chơi VĐ: Trò chơi " "Bước đi giữ bóng"

* Chơi theo ý thích:

Chơi trò chơi dân gian

- Mở chủ đề: Trò chuyện giới thiệu về chủ đề 

- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 3

21/10/2025

PTNT:

Đếm đến 7, nhận biết số 7
* Quan sát cây sứ

* Chơi VĐ: kết bạn.

* Chơi theo ý thích:

Chơi câu cá

- Nghe nhạc thiếu nhi: Chiếc bụng đói

-Trẻ làm quen tiếng Anh

Thứ 4

22/10/2025

PTTM

Dạy hát: Bé ăn thật ngoan (Lê Quốc Thắng)

* Quan sát cây nhãn

* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột

* Chơi theo ý thích:

Chơi đồ dùng thể chất, dép đôi, đi cà kheo, thảm bước chân,...

Trò chuyện  giáo dục trẻ không uống nước lã không ăn 

quà vặt ngoài đường

Thứ 5

23/10/2025

PTNN

Câu chuyện của tay phải, tay trái

* Quan sát cây cau

* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa

* Chơi theo ý thích:

Chơi chong chóng

- TC đóng kịch: Câu truyện tay trái, tay phải 

Thứ 6

24/10/2025

PTKNXH

Bé phơi, gấp quần áo
* Quan sát Luổngau khoai lang

* Chơi VĐ: nhảy lò cò

* Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Tàu trượt, đu quay,...

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi.

- Trẻ làm quen tiếng Anh

Thứ 7 

25/10/2025

PTTC

Ôn: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
* Quan sát thời tiết trong ngày.

* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa

* Chơi theo ý thích

Chơi vận động

- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN-LỚP 5A5

TUẦN 1: NHÁNH TÔI LÀ AI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/10/2025-25/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

20/10/2025

PTTC

Ném xa bằng 1 tay

* Quan sát cây chuối

* Chơi VĐ: Lộn cầu vồng

* Chơi tự do: Chơi chong chóng

Trò chuyện về chủ đề tôi là ai

Thứ 3

21/10/2025

PTTM 

Vẽ bạn trai,bạn gái

* Quan sát cây hoa sứ

* Chơi VĐ: kết bạn.

* Chơi tự do: nhạc sĩ tí hon

Đố vui về các giác quan

Thứ 4

22/10/2025

PTNT

:Tách trong phạm vi 6

* Quan sát cây hoa dọc dừa

* Chơi VĐ: trồng nụ trồng hoa

* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Tô sách toán

Thứ 5

23/10/2025

PTNN

Thơ:Tay ngoan

* Quan sát cây vũ sữa

* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê

* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6

24/10/2025

PTTM

: Dạy hát tay thơm,tay ngoan

Quan sát cây nhãn

* Chơi VĐ: nhảy lò cò

* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh

Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7

25/10/2025

PTNN

Ôn thơ Tay ngoan

Quan sát cây bòng

* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu 

quay,

Ôn từ 1-6


